
SỞ Y TẾ LAI CHÂU
TRUNG TÂM Y TẾ SÌN HỒ

DANH SÁCH THAM GIA TRỰC NGÀY LỄ 30/4-01/5
(Kèm theo Kế hoạch số:  558 /KH-TTYT, ngày 23 /04/2024 của Trung tâm Y tế)

T
T Tên đơn vị

Ngày trực

Ghi chú Thứ 7 ngày
27/04/2024

 Chủ nhật ngày
28/04/2024

 Thứ 2 ngày
29/04/2024

 Thứ 3 ngày
30/04/2024

 Thứ 4 ngày
01/05/2024

19/3 20/3 21/3 22/3 23/3

Trực chuyên môn

1 Đường dây nóng 19009095

2 Lãnh đạo Hoàng Việt Bắc
0869530703

Phạm Thanh Hùng
0977172989

Hoàng Việt Bắc
0869530703

Phạm Thanh Hùng
0977172989

Nguyễn Trung Quyền
0382.811.889

3 Phòng KHNV

Đào Xuân Trường
0983.121.977

Đào Xuân Trường
0983.121.977

Đào Xuân Trường
0983.121.977

Đào Xuân Trường
0983.121.977

Đào Xuân Trường
0983.121.977

 Trần Văn Tiến
0868.820.007

 Trần Văn Tiến
0868.820.007

 Trần Văn Tiến
0868.820.007

 Trần Văn Tiến
0868.820.007

 Trần Văn Tiến
0868.820.007

4 Phòng KTTC Đào Thị Thu Hiền
0961102000

Đào Thị Thu Hiền
0961102000

Đào Thị Thu Hiền
0961102000

Đào Thị Thu Hiền
0961102000

Đào Thị Thu Hiền
0961102000 Trực KT viện phí

5 Trực khối Ngoại-Sản-
LCK

Phạm Trọng Hiển
0982.598. 975

Lò Văn Nghĩa
0976252997

Tẩn Mý Lai
0382944409

Sình A Lồng
0395.571.442

Phạm Trọng Hiển
0892.598.975

6
Trực khối Nội  -YHCT-

TN Chảo Tiến Nghiệp
0382180797

Hạng A Dìa
0385.840.235

Giàng A Minh
0942.610.746

Dương Thị Vui
0983874034

Giàng Thị Dợ
0828894162

7 Trực khối Nhi-HSCC Lê Hồng Quang
0965.152.106

Nguyễn  Đức Anh
0912.826.893

Nguyễn Đình Quỳnh
0979.899.737

Lê Hồng Quang
0965.152.106

Hoàng Thị Xuân
Hương       0946995268

8 Trực Khoa CCHSTC-CĐ
PT-GMHS

Lê Khắc Hạnh
0968.743.768

Phồng Quang Mìn
0986.063.228

Đèo Văn Duy
0329.953.313

Pờ Thị Nguyệt
0963.130.530

Lê Khắc Hạnh
0968.743.768

9 Khoa Sản - PK Mùi Thị Lương
0367.900.233

Nguyễn Thị Trinh
0354204398

Ngô Phú Gia
0983.188.060

Mùi Thị Lương
0367.900.233

Nguyễn Thị Trinh
0354204398

10 Khoa LCK Ma Thị Thuỳ
0366.698.699

Ma Thị Thuỳ
0366698699

Phan Thị Thương
0375747976

Phan Thị Thương
0375747976

Phan Thị Thương
0375747976

11 Khoa Ngoại Sìn Thị Ngọc
0394.313.101

Vũ Tuấn Bình
0352.296.352

 Lý A Sái
0333342385

Vũ Tuấn Bình
0352.296.352

Sìn Thị Ngọc
0394.313.101
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12 Khoa Khám bệnh Chẻo Láo San
0965949122

Chẻo Láo San
0965949122

Giàng A Chinh
0853.532.985

Sùng Thị Xa
0942238767

Sùng Thị Xa
0942238767

13 Khoa KSNK

Hoàng Thị Thảo
0394313108

Hoàng Thị Thảo
0394313108

Hoàng Thị Thảo
0394313108

Hoàng Thị Thảo
0394313108

Hoàng Thị Thảo
0394313108

Chẻo Mý lai
0382742655

Chẻo Mý lai
0382742655

Lê Thị Hòa
0368420369

Lê Thị Hòa
0368420369

Lê Thị Hòa
0368420369

14 Khoa YHCT-PHCN La Thị Hằng
0982448081

Mùa Ca Dinh
0962251478

Chẻo Mí Pham
0356042576

La Thị Hằng
0982448081

Mùa Ca Dinh
0962251478

15 Khoa Nội Nguyễn Hương Giang
0979.811.870

Lầu A Hồ
0979854424

Nguyễn Thị Hoan
0987553870

Nguyễn Hương Giang
0979.811.870

Lầu A Hồ
0979854424

16 Khoa Truyền nhiễm Bùi Thị Hường
0839361989

Bùi Thị Hường
0839361989

Bùi Thị Hường
0839361989

Tẩn A Khé
0364048882

Bùi Thị Hường
0839361989

17 Khoa Nhi Trịnh Thị Hồng Nhung
0357968962

Lê Thị Thúy Hương
0986.630.360

Lê Thị Hồng Lụa
0917.956.508

Lê Thị Thúy Hương
0986.630.360

Bạch Tuyết Nhi
0911412888

18 Bảo vệ Sùng A Lềnh
0352.450.739

Liều A Phổng
0337.492.903

Mùa Phử Lồng
0919.803.486

Sùng A Lềnh
0352.450.739

Liều A Phổng
0337.492.903

19 Cơ sở Methadol

Trần Thị Hương
0983614045

Trần Thị Hương
0983614045

Dương Đình Phú
0377837544

Đặng Minh Thúy
0968783931

Dương Đình Phú
0377837544

Vùi A Cường
0961368339

Vùi A Cường
0961368339

Trần Thị Hương
0983614045

Dương Đình Phú
0377837544

Trần Thị Hương
0983614045

Đặng Minh Thúy
0968783931

Đặng Minh Thúy
0968783931

Hà Lệ Song
0963048560

Trần Thị Hương
0983614045

Hà Lệ Song
0963048560

20 Dược

Chu Thị Thương
0988006589

Chu Thị Thương
0988006589

Chu Thị Thương
0988006589

Chu Thị Thương
0988006589

Chu Thị Thương
0988006589

 Dược Nội trú
Nguyễn Tiến Dũng

0911033117
Nguyễn Tiến Dũng

0911033117
Nguyễn Tiến Dũng

0911033117
Nguyễn Tiến Dũng

0911033117
Nguyễn Tiến Dũng

0911033117

Trực thường trú

1

Cấp
cứu

Ngoại
viện

Khoa Khám bệnh Thạch Thị Thủy
0976976911

Thạch Thị Thủy
0976976911

Phạm Thị Thư
0896066904

Phạm Thị Thư
0896066904

Sìn Thị Xuân
0345624811

Khoa Sản - PK Ngô Phú Gia
0983188060

Mùi Thị Lương
0367900233

Nguyễn Thị Trinh
0354204398

Nguyễn Thị Trinh
0354204398

Mùi Thị Lương
0367900233

T
T Tên đơn vị

Ngày trực

Ghi chú Thứ 7 ngày
27/04/2024

 Chủ nhật ngày
28/04/2024

 Thứ 2 ngày
29/04/2024

 Thứ 3 ngày
30/04/2024

 Thứ 4 ngày
01/05/2024

19/3 20/3 21/3 22/3 23/3
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Khoa HSCC Pờ Thị Nguyệt
0963.130.530

Pờ Thị Nguyệt
0963.130.530

Pờ Thị Nguyệt
0963.130.530

Pờ Thị Nguyệt
0963.130.530

Pờ Thị Nguyệt
0963.130.530

Khoa LCK Sình A Lồng
0399571442

Sình A Lồng
0399571442

Sình A Lồng
0399571442

Sình A Lồng
0399571442

Sình A Lồng
0399571442

Khoa Nhi Nguyễn Đức Anh
0912826893

Nguyễn Đức Anh
0912826893

Chẻo A Phấy
0968.807.596

Chẻo A Phấy
0968.807.596

Chẻo A Phấy
0968.807.596

Khoa TN Hạng A Dìa
0385.840.235

Hạng A Dìa
0385.840.235

Hạng A Dìa
0385.840.235

Hạng A Dìa
0385.840.235

Hạng A Dìa
0385.840.235

Khoa Nội-YHCT-
TN

Giàng Thị Dợ
0828894162

Giàng Thị Dợ
0828894162

Lầu A Hồ
0979854424

Lầu A Hồ
0979854424

Lầu A Hồ
0979854424

Khoa Ngoại Vũ Tuấn Bình
0969440985

Sùng A Sang
0986901481

Vũ Tuấn Bình
0969440985

Sùng A Sang
0986901481

Vũ Tuấn Bình
0969440985

Phẫu thuật viên BS Hoàng Việt Bắc
BS Đỗ Văn Hùng

BS Hoàng Việt Bắc
BS Đỗ Văn Hùng

BS Hoàng Việt Bắc
BS Đỗ Văn Hùng

BS Hoàng Việt Bắc
BS Đỗ Văn Hùng

BS Hoàng Việt Bắc
BS Đỗ Văn Hùng

2 Mê Chính Nguyễn Đình Quỳnh
0979.899.737

Nguyễn Đình Quỳnh
0979.899.737

Nguyễn Đình Quỳnh
0979.899.737

Nguyễn Đình Quỳnh
0979.899.737

Nguyễn Đình Quỳnh
0979.899.737

3 Hộ lý kíp phẫu thuật Lê Thị Loan
0989528235

Lê Thị Loan
0989528235

Lê Thị Loan
0989528235

Lê Thị Loan
0989528235

Lê Thị Loan
0989528235

4 Chi hỗ trợ đi lại Lò Thị Thu
0972174889

Lò Thị Thu
0972174889

Lò Thị Thu
0972174889

Lò Thị Thu
0972174889

Lò Thị Thu
0972174889

5 Điện - nước - TTB Nguyễn Tiến Dũng
0911033117

Nguyễn Tiến Dũng
0911033117

Nguyễn Tiến Dũng
0911033117

Nguyễn Tiến Dũng
0911033117

Nguyễn Tiến Dũng
0911033117

6

Xét nghiệm Đỗ Thị Phúc
0962071150

Đỗ Thị Phúc
0962071150

Nguyễn Thị Linh
098 2599893

Nguyễn Thị Linh
098 2599893

Nguyễn Thị Linh
098 2599893

Siêu âm Chẻo A San
0868.198.000

Chẻo A San
0868.198.000

Chẻo A San
0868.198.000

Chẻo A San
0868.198.000

Chẻo A San
0868.198.000

X-Quang Giàng A Thanh
0978769081

Giàng A Thanh
0978769081

Giàng A Thanh
0978769081

Giàng A Thanh
0978769081

Giàng A Thanh
0978769081

1

Cấp
cứu

Ngoại
viện

T
T Tên đơn vị

Ngày trực

Ghi chú Thứ 7 ngày
27/04/2024

 Chủ nhật ngày
28/04/2024

 Thứ 2 ngày
29/04/2024

 Thứ 3 ngày
30/04/2024

 Thứ 4 ngày
01/05/2024

19/3 20/3 21/3 22/3 23/3

Evaluation Only. Created with Aspose.Cells for .NET.Copyright 2003 - 2020 Aspose Pty Ltd.



7 Văn thư Lê Thị Hồng Ngọc
0869665659

Lê Thị Hồng Ngọc
0869665659

Lê Thị Hồng Ngọc
0869665659

Lê Thị Hồng Ngọc
0869665659

Lê Thị Hồng Ngọc
0869665659

8 Lái xe Đặng Duy Tân
0975325564

Đoàn Ngọc Cửu
0915241707

Đặng Duy Tân
0975325564

Đoàn Ngọc Cửu
0915241707

Đặng Duy Tân
0975325564

 

T
T Tên đơn vị

Ngày trực

Ghi chú Thứ 7 ngày
27/04/2024

 Chủ nhật ngày
28/04/2024

 Thứ 2 ngày
29/04/2024

 Thứ 3 ngày
30/04/2024

 Thứ 4 ngày
01/05/2024

19/3 20/3 21/3 22/3 23/3
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BẢNG PHÂN TRỰC PHẪU THUẬT
Thời gian: Từ ngày 27 tháng 04 đến ngày 01 tháng 05 năm 2024

STT Ngày,
tháng

Mổ chính Phụ mổ Mê chính Phụ mê Chạy ngoài Típ dụng cụ

7 27/04
BS Hoàng Việt Bắc Ngoại: BS Phạm Hùng,BS Nghĩa, BS Tẩn Lai, BS

Sang
BS Quỳnh ĐD

Nguyệt

Ngoại: ĐD Bình
ĐD Duy

BS Đỗ Văn Hùng Sản: BS Phạm Hùng, BS Hiển Sản: ĐD Trinh

CN 28/04
BS Hoàng Việt Bắc Ngoại: BS Phạm Hùng,BS Nghĩa, BS Tẩn Lai, BS

Sang
BS Quỳnh ĐD Mìn

Ngoại: ĐDSái
ĐD Duy

BS Đỗ Văn Hùng Sản: BS Phạm Hùng, BS Hiển Sản: ĐD Gia

2 29/04
BS Hoàng Việt Bắc Ngoại: BS Phạm Hùng,BS Nghĩa, BS Tẩn Lai, BS

Sang
BS Quỳnh ĐD

Nguyệt

Ngoại: ĐD Bình
ĐD Mìn

BS Đỗ Văn Hùng Sản: BS Phạm Hùng, BS Hiển Sản: ĐD Lương

3 30/04
BS Hoàng Việt Bắc Ngoại: BS Phạm Hùng,BS Nghĩa, BS Tẩn Lai, BS

Sang
BS Quỳnh ĐD Mìn

Ngoại: ĐDSái
ĐD Duy

BS Đỗ Văn Hùng Sản: BS Phạm Hùng, BS Hiển Sản: ĐD Trinh

4 01/05
BS Hoàng Việt Bắc Ngoại: BS Phạm Hùng,BS Nghĩa, BS Tẩn Lai, BS

Sang
BS Quỳnh ĐD

Nguyệt

Ngoại: ĐD Bình
ĐD Duy

BS Đỗ Văn Hùng Sản: BS Phạm Hùng, BS Hiển Sản: ĐD Lương
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SỞ Y TẾ LAI CHÂU
TRUNG TÂM Y TẾ SÌN HỒ CƠ SỞ 2 

DANH SÁCH THAM GIA TRỰC NGHỈ LỄ 30/04 - 01/05 TTYT SÌN HỒ CƠ SỞ 2 NĂM 2024
Từ ngày 27/04/2024 đến 01/05/2024

TT Khoa, phòng

Ngày trực

Ghi
chú Thứ 7  Chủ nhật     Thứ 2  Thứ 3  Thứ 4

27/04/2024 28/04/2024 29/04/2024 30/04/2024 01/05/2024

1 Đường dây
nóng 1900.90.95 1900.90.95 1900.90.95 1900.90.95 1900.90.95

2 Lãnh đạo Đoàn Ngọc Hùng:
0985.909.271

Đoàn Ngọc Hùng:
0985.909.271

Đoàn Ngọc Hùng:
0985.909.271

Đoàn Ngọc Hùng:
0985.909.271

Đoàn Ngọc Hùng:
0985.909.271

3 Phòng HCNV Lò Văn Luyến:
0945.338.988

Lò Văn Luyến:
0945.338.988

Lò Văn Luyến:
0945.338.988

Lò Văn Luyến:
0945.338.988

Lò Văn Luyến:
0945.338.988

4 Trực chung Má A Dểnh:
0974.549.343

Tao Văn Kẻo:
0368.704.044

Vàng Thị Lả:
0969.948.291

Bùi Văn Đức:
0965.782.469

Má A Dểnh:
0974.549.343

5 Khoa Khám
bệnh

Lò Văn Nam
0984.684.925

Nguyễn Thị Duyên:
0983.065.655

Trương Thị Chắc:
0986.742.597

Lộc Thị Lệ
0838.666.385

Lò Văn Nam
0984.684.925

6 Khoa HSCC -
Nhi

Lê Thị Thủy
0384.262.254

Bùi Đức Quang
09961.189.676

Nguyễn Thị Thanh
0972089652

Lê Thị Thủy
0384.262.254

Bùi Đức Quang
09961.189.676

7
Khoa Liên

chuyên khoa Lý Thị Tâm
0359.772.345

Hà Thanh Thiếp
0356.226.388

Ma Thị Liên
0989.240.776

Ma Thị Ánh
0973.463.721

Lý Thị Tâm
0359.772.345
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8 Khoa Ngoại Hứa Văn Sáng
0335.511.805

Hà Thị Minh
0972.564.437

Bùi Thị Phú
0966.724.299

Lù Thị Xuân
0868.456.414

Hứa Văn Sáng
0335.511.805

9 Khoa Nội - TN Phạm Thị Hoàn
0392.554.678

Lưu Đức Sơn
0392.525.202

Nguyễn Thị Hương
Giang  0987.578.029

Phạm Thị Hoàn
0392.554.678

Lưu Đức Sơn
0392.525.202

10 Trực cấp cứu
ngoại viện

Tao Văn Kẻo:
0368.704.044

Bùi Văn Chủng:
0378.171.082

Tao Văn Kẻo:
0387.115.016

Tao Văn Kẻo:
0368.704.044

Tao Văn Kẻo:
0368.704.044

11 Khoa XN Nguyễn Kiều An:
0975.887.559

Nguyễn Kiều An:
0975.887.559

Nguyễn Kiều An:
0975.887.559

Nguyễn Kiều An:
0975.887.559

Nguyễn Kiều An:
0975.887.559

12 Siêu âm Đoàn Ngọc Hùng:
0985.909.271

Đoàn Ngọc Hùng:
0985.909.271

Đoàn Ngọc Hùng:
0985.909.271

Đoàn Ngọc Hùng:
0985.909.271

Đoàn Ngọc Hùng:
0985.909.271

13 Trực Văn thư Mào Thị Tranh:
0972.336.846

Mào Thị Tranh:
0972.336.846

Mào Thị Tranh:
0972.336.846

Mào Thị Tranh:
0972.336.846

Mào Thị Tranh:
0972.336.846

14 Trực Dược Tẩn A Chản
0335.066.512

Vũ Quốc Vương
0368.781.868

Vũ Quốc Vương
0368.781.868

Quan Thị Bích
0972.042.622

Tẩn A Chản
0335.066.512

15 Lái xe Lê Xuân Hải:
0916.733.286

Lê Xuân Hải:
0916.733.286

Lê Xuân Hải:
0916.733.286

Lê Xuân Hải:
0916.733.286

Lê Xuân Hải:
0916.733.286

16 Bảo Vệ Nguyễn Văn Tuất:
0363.415.041

Nguyễn Văn Tuất:
0363.415.041

Bùi Trung Kiên:
0373.196.950

Bùi Trung Kiên:
0373.196.950

Bùi Trung Kiên:
0373.196.950

17 Trực hộ lý Chẻo Mý Phấy:
0394.993.557

Chẻo Mý Phấy:
0394.993.557

Chẻo Mý Phấy:
0394.993.557

Chẻo Mý Phấy:
0394.993.557

Chẻo Mý Phấy:
0394.993.557

18 Kế Toán viện
phí

Nguyễn Thị Duyên:
0983.065.655

Nguyễn Thị Duyên:
0983.065.655

Nguyễn Thị Duyên:
0983.065.655

Nguyễn Thị
Duyên:

0983.065.655

Nguyễn Thị
Duyên:

0983.065.655
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19 Điện nước Bùi Trung Kiên:
0373.196.950

Bùi Trung Kiên:
0373.196.950

Bùi Trung Kiên:
0373.196.950

Bùi Trung Kiên:
0373.196.950

Bùi Trung Kiên:
0373.196.950
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TRUNG TÂM Y TẾ SÌN HỒ
TRẠM Y TẾ XÃ   

DANH SÁCH THAM GIA TRỰC NGÀY LỄ 30/4 VÀ 1/5/2024

TT Tên Trạm Y tế

Ngày trực

Ghi chú
 Thứ 7 ngày

27/4/2024 CN ngày 28/4/2024  Thứ 2 ngày 29/4/2024  Thứ 3 ngày 30/4/2024  Thứ 4 ngày 01/5/2024

19/3 20/3 21/3 22/3 23/3

Đường dây nóng 19009095

1 Tủa Sín Chải Giàng A Vừ
0343060255

Đặng Ánh Dương
0399919786 Lý A Cát     0869530584 Giàng A Từ 0397727533 Lò Thị Hạnh

0363868824

2 Chăn Nưa Khoàng Thị Du
0988786987

Nguyễn Thị Tuyến
0326022135

Lò Hoài Nam
094791833

Lò Hoài Nam
094791833

Lò Thị Chíp
0978783869

3  Nậm Mạ Lò Văn Xiếm
0368313217

Lò Văn Xiếm
0368313217 Lò Văn Hồ 0329960643 Lò Văn Hồ 0329960643 Lò Văn Xoan

0869530576

4 Phăng Sô Lin Lò Thị Đức
0399083957

Tẩn Mý Dao
0364985663

Vũ Thị Minh
0386077303

Chẻo A Dao
0973423209

Nguyễn Thị Liễu
0328720120

5 Phìn Hồ Lý A Hùa
0813800440

Đặng Quý Tình
0392016496

Lò Thị Vụ
0844529366

Quan Thị Tám
089603849 Lý A Hùa    0813800440

6 Noong Hẻo Nguyễn Duy Cường
0968635864

Nguyễn Duy Cường
0968635864

Nguyễn Duy Cường
0968635864

Nguyễn Duy Cường
0968635864

Nguyễn Duy Cường
0968635864

7 Thị trấn Sùng Thị Kía
0383559744

Chẻo A Diển
0336189668

Chẻo A Diển
0336189668

Chẻo A Diển
0336189668

Sùng Thị Kía
0383559744
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8 Nậm Cuổi Khoàng Văn Tuân
0972119334

Lò Văn Thân
0972433320

Lừu Thị Sân
 0389540288

Lò Văn Tính
0396500682

Lò Văn Biến
0395040008

9 Ma Quai Hà Duy Thiện
0869530582

Cà Thị Dong
0974894847 Lò Thị Mến 0916890245 Hà Duy Thiện

0869530582
Cà Thị Dong
0974894847

10 Pu Sam Cáp Nguyễn Thị Thu
Phương 0983149131

Nguyễn Thị Thu
Phương 0983149131

Nguyễn Thị Thu Phương
0983149131

Nguyễn Thị Thu Phương
0983149131

Nguyễn Thị Thu Phương
0983149131

11  Tả Ngảo Mùa Thị Sùng
0962255103

Mùa Thị Sùng
0962255103

Nguyễn Thị Thu Hiền
0969589486

Nguyễn Thị Thu Hiền
0969589486

Mùa Thị Sùng
0962255103

12 Nậm Tăm Nguyễn Bá Lưu
0869530581

Lò Văn Xương
0373327721

Lò Văn Xương
0373327721 Cà Văn Din 0332463451 Lừu Xeo Tán

0961743399

13 Nậm Hăn Lò Thị Thoa
0327069250

Lò Thị Thoa
0327069250

Lù Văn Thích
0972071044

Lù Văn Thích
0972071044

Lù Văn Thích
0972071044

14 Hồng Thu Thào A Chống
0396150687

Nguyễn Thị Thu
0396560562

Thào A Chống
0396150687

Vùi  Thị Bức
0399439315

Nguyễn Thị Thu
0396560562

15 Lùng Thàng Lương Đình Văn
0335867584

Lương Đình Văn
0335867584

Lương Đình Văn
0335867584

Triệu Anh San
0365328115

Triệu Anh San
0365328115

16 Nậm Cha Hoàng Thị Khuyên
0984727981

Lò Văn Tuyển
0973319558

Lò Văn Tuyển
0973319558

Vàng Văn Chính
0356713739

Lò Văn Tuyển
0973319558

17 Sà Dề Phìn Nguyễn Thị Hoa
Dung    0386018292

Nguyễn Thị Hoa Dung
0386018292

Lê Thị Thu Hà
0386346690

Lê Thị Thu Hà
0386346690

Thào Thị Sông
0384569703

18 Pa Tần Nguyễn Thị Gấm
0989474362

Sìn Thị Việt Lai
0967950103

Lò Văn Chức
0989840235

Lò Văn Chức
0989840235

Chang A Sáy
0943988138
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19 Căn Co Điêu Văn Mạnh
0367283261

Vàng Văn Tà
0983289023

Chẻo A Sểnh
0382079721

Hà Thị Tươi
0387876950

Bùi Văn Biên
0377526078

20 Pa Khóa Lò Thị Lâm
0984498227

Lò Thị Lâm
0984498227

Hoàng Thị Hoàn
0393549591

Nguyễn Hồng Anh
0846689896

Nguyễn Hồng Anh
0846689896

21 Tả Phìn Tẩn Mí Lai
0985204740

Bế Thị Thu
0365143776

Thào A Thanh
0965991586

Vũ Thị Minh Quý
0917301335

Vũ Thị Minh Quý
0917301335

22 Làng Mô Cà Văn Sơn
0334335285

Vừ A Lồng
0375954608

Cà Văn Sơn
0334335285 Lý A Sề       0395598884 Đoàn Thị Phượng

0977758020
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